
STT Mã SV Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp TBCTL

Xếp loại 

TN

1 042000024 Đỗ Thành Công Nam 21/11/1986 20MQLKT1 2.92 Khá

2 042000014 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 13/06/1994 20MQLKT1 3.04 Khá

3 042000042 Đặng Thị Kim Cúc Nữ 23/10/1981 20MQLKT2 2.8 Khá

4 042000032 Lại Thế Đồng Nam 03/06/1989 20MQLKT2 2.74 Khá

5 042000054 Nguyễn Thị Hoài Giang Nữ 01/11/1983 20MQLKT2 2.95 Khá

6 042000046 Nguyễn Minh Hiển Nam 25/12/1985 20MQLKT2 2.83 Khá

7 042000041 Đinh Thiện Hoà Nam 06/04/1971 20MQLKT2 2.84 Khá

8 042000072 Trần Thị Huệ Nữ 02/04/1991 20MQLKT2 2.89 Khá

9 042000033 Đoàn Thị Hương Nữ 10/11/1986 20MQLKT2 2.88 Khá

10 042000049 Nguyễn Bá Khuê Nam 15/05/1978 20MQLKT2 2.69 Khá

11 042000071 Vũ Thị Mai Liên Nữ 26/11/1983 20MQLKT2 2.98 Khá

12 042000058 Nguyễn Tuyết Ngân Nữ 24/01/1992 20MQLKT2 2.94 Khá

13 042000070 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 22/12/1979 20MQLKT2 3.08 Khá

14 042000057 Nguyễn Thanh Ngọc Nam 15/06/1975 20MQLKT2 2.88 Khá

15 042000047 Nguyễn Minh Nhật Nam 19/10/1989 20MQLKT2 2.6 Khá

16 042000053 Trần Đình Qúy Nam 04/10/1980 20MQLKT2 2.97 Khá

17 042000039 Nguyễn Thị Sen Nữ 20/06/1987 20MQLKT2 2.92 Khá

18 042000038 Thái Tam Sơn Nam 09/09/1974 20MQLKT2 2.56 Khá

19 042000031 Trần Phương Thảo Nữ 12/02/1982 20MQLKT2 2.97 Khá

20 042000027 Lưu Thị Thanh Thủy Nữ 18/11/1988 20MQLKT2 2.94 Khá
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21 042000048 Đặng Anh Tuấn Nam 24/12/1977 20MQLKT2 2.96 Khá

22 042000040 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 03/09/1985 20MQLKT2 2.87 Khá

23 042000067 Văn Ngọc Cần Nam 28/07/1985 20MQLKT2.1 2.75 Khá

24 042000060 Nguyễn Hoàng Giang Nam 20/03/1982 20MQLKT2.1 2.94 Khá

25 042000061 Nguyễn Quang Hoài Nam 19/08/1973 20MQLKT2.1 2.8 Khá

26 042000068 Tạ Ngọc Nghĩa Nam 06/04/1989 20MQLKT2.1 2.8 Khá

27 042000063 Nguyễn Thanh Phương Nam 12/11/1977 20MQLKT2.1 2.72 Khá

28 042000062 Võ Thị Diệu Phương Nữ 16/05/1984 20MQLKT2.1 2.92 Khá

29 042000069 Nguyễn Xuân Quang Nam 12/08/1976 20MQLKT2.1 2.78 Khá

30 042000064 Nguyễn Phi Trường Nam 25/06/1982 20MQLKT2.1 2.82 Khá

31 042000065 Vũ Xuân Trường Nam 26/09/1988 20MQLKT2.1 2.74 Khá

32 042000066 Hoàng Tỷ Nam 10/03/1972 20MQLKT2.1 2.81 Khá

Tổng cộng: 32 học viên






































































































